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	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
7/4
	S
	1
	HĐTN
	
	
	
	

	
	
	2
	Toán
	
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	
	Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	6
	Đạo Đức
	
	
	
	

	
	
	7
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
8/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	197
	Đọc: Đi hội Chùa Hương  
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Anh
	113
	Review 5. Part 3 - video: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Toán
	141
	Luyện tập –Trang 75
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	57
	Phòng tránh đuối nước (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Âm Nhạc
	29
	- Ôn bài hát Miền quê em

- Thường thức âm nhạc:Giới thiệu kèn t’rumpet

- Nghe nhạc: Khúc nhạc mở đầu (U-vec-tuya)
	
	Đàn

	
	
	6
	HĐTN
	86
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Việt
	198
	Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép   
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
9/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	199
	Viết: Quan sát cây cối  
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	200
	Đọc: Chiều ngoại ô (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	29
	Khám phá môi trường lập trình trực quan
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	57,58
	Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 2,3)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	142
	Phép cộng phân số  khác mẫu số  –Trang 77
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	6
	Khoa Học
	58
	Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	57,58
	Dẫn bóng vượt chướng ngại vật
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
10/4
	S
	1
	Mĩ Thuật
	29
	Môi trường xanh - sạch - đẹp (T4)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	201
	Đọc: Chiều ngoại ô (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	114
	Review 5. Part 4: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	143
	Luyện tập –Trang 79
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
11/4
	S
	1
	Toán
	144
	Phép trừ  hai phân số có cùng mẫu số –Trang 80
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	202
	Viết: Luyện viết văn miêu tả cây cối.  
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	115,116
	Unit 11: Before our time. Lesson 1: Task 1,2,3, 4, 5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	203
	Đọc mở rộng
	
	

	
	C
	5
	Công Nghệ
	29
	Bài học Stem: Đồ chơi dân gian 
	 
	Giấy, keo, kéo..

	
	
	6
	Toán 
	145
	Phép trừ  hai phân số khác mẫu số –Trang 81
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	7
	HĐTN
	87
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


